
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 3999/SYT-NVD 

V/v đính chính thông tin thuốc 

trúng thầu giai đoạn 2023-2025 

Đồng Tháp, ngày 27 tháng      năm 2023 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Bệnh viện Quân Dân y; 

- Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Cán bộ; 

- Bệnh xá Công an Tỉnh; 

- Các bệnh viện tư nhân. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 

tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng 

Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc Generic 

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. 

Qua kiểm tra, đối chiếu các tài liệu liên quan, nay Sở Y tế đính chính 

thông tin các thuốc trúng thầu giai đoạn 2023-2025 theo Phụ lục đính kèm. 

Ngoài nội dung nêu trên, các nội dung khác đã được Sở Y tế công bố 

trúng thầu tại Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 31/7/2023 không thay đổi./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở (để b/c);  

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- Công ty TNHH San Ta Việt Nam; 

- Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma; 

- Công ty TNHH VTYT Hoàn Vũ; 

- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; 

- Công ty TNHH MN Pharma; 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 



Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số: 3999/SYT-NVD ngày 27 tháng 9 năm 2023 của  Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

Stt MSMH Tên hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào 

chế 
ĐVT SĐK/ GPNK 

Thông tin trúng 

thầu 
Thông tin sau đính 

chính 

1 
N1147.5

6 

Paracetamol 

(acetaminophen) 

 

500mg 
Uống 

 

Viên nén 
Viên VD-23978-15 

Tên thuốc:  

Partamol Tab 

Tên thuốc:  

Partamol Tab. 

2 
N41842.

157 

Trần bì, Cát cánh, Tiền 

hồ, Tô diệp, Tử uyển, 

Thiên môn, Tang bạch 

bì, Tang diệp, Cam 

thảo, Ô mai, Khương 

hoàng, Menthol. 

Dung tích 200ml Uống Cao lỏng Chai VD-23290-15 
Tên thuốc:  

Thuốc Ho bổ phế 

Tên thuốc:  

Thuốc ho bổ phế 

3 
N41841.

157 

Trần bì, Cát cánh, Tiền 

hồ, Tô diệp, Tử uyển, 

Thiên môn, Tang bạch 

bì, Tang diệp, Cam 

thảo, Ô mai, Khương 

hoàng, Menthol. 

Dung tích 80ml Uống Cao lỏng Chai VD-23290-15 
Tên thuốc:  

Thuốc Ho bổ phế 

Tên thuốc:  

Thuốc ho bổ phế 

4 
N21751.

990 
Natri clorid 

0,9%, dung tích 

500ml 

Tiêm 

truyền 

Dung dịch 

tiêm truyền 
Chai VN-21747-19 

Tên thuốc:  

Sodium Chlorid 

Injetion 

Tên thuốc:  

Sodium Chloride 

Injection 

5 
N41838.

150 

Húng chanh, Núc nác, 

Cineol. 
Gói 5ml Uống Siro Gói VD-25220-16 

Tên thuốc:  

HOASTEX 

Tên thuốc:  

Hoastex 

6 
N41840.

150 

Húng chanh, Núc nác, 

Cineol. 
Dung tích 90ml Uống Siro Chai VD-25220-16 

Tên thuốc:  

HOASTEX 

Tên thuốc:  

Hoastex 

7 
N41067.

654 
Cồn 70° Dung tích 1000ml 

Dùng 

ngoài 

Cồn thuốc 

dùng ngoài 
Chai VD-31793-19 

Tên thuốc:  

ALCOOL 70º 

Tên thuốc:  

Alcool 70º 

8 
N41069.

654 
Cồn 70° Dung tích 60ml 

Dùng 

ngoài 

Cồn thuốc 

dùng ngoài 
Chai VD-31793-19 

Tên thuốc:  

ALCOOL 70º 

Tên thuốc:  

Alcool 70º 



Stt MSMH Tên hoạt chất 
Nồng độ, hàm 

lượng 

Đường 

dùng 
Dạng bào 

chế 
ĐVT SĐK/ GPNK 

Thông tin trúng 

thầu 
Thông tin sau đính 

chính 

9 N41836. Cồn 90° Dung tích 1000ml 
Dùng 

ngoài 

Dung dịch 

dùng ngoài 
Chai VS-4855-12 

Tên thuốc:  

ALCOOL 90º 

Tên thuốc:  

Alcool 90º 

10 
N41156.

681 
Rebamipid 100mg Uống Thuốc cốm Gói VD-28026-17 

Tên thuốc:  

Rebamipide Invagen 

Tên thuốc:  

Rebamipide Invagen 

Sachets 
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